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I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

Đơn vị tính: đồng

STT Cơ sở y tế Mức giá

(1) (2) (3)

I Danh mục khám bệnh

1 Giá Khám bệnh

1.1 Trạm y tế 36.500

1.2 Phòng khám đa khoa 36.500

II. DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Đơn vị tính: đồng

STT Các loại dịch vụ Mức giá

(1) (2) (3)

1 Ngày giường trạm y tế                                                          78.100   

III GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

Đơn vị tính: đồng

STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

A Danh mục dịch vụ do Quỹ BHYT thanh toán
1 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng             41.000 

2 01.0065.0071 Bóp bóng ambu qua mặt nạ Bóp bóng ambu qua mặt nạ           173.900 

GIÁ DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÔNG MÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 445/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Sơn La)
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

3 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản           372.700 
Bao gồm cả bóng dùng

nhiều lần. 

4 03.3826.0075 Thay băng, cắt chỉ vết mổ Thay băng, cắt chỉ vết mổ             28.200 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

5 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt ống thông dạ dày             71.200 

6 02.0313.0159 Rửa dạ dày cấp cứu Rửa dạ dày cấp cứu           106.400 

7 01.0223.0211 Đặt ống thông hậu môn Đặt ống thông hậu môn             64.700 

8 02.0339.0211 Thụt tháo phân Thụt tháo phân             64.700 

9 03.2389.0212 Tiêm bắp thịt Tiêm bắp thịt             10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm
thuốc tiêm. 

10 03.2388.0212 Tiêm dưới da Tiêm dưới da             10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm
thuốc tiêm. 

11 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch Tiêm tĩnh mạch             10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm
thuốc tiêm. 

12 03.2387.0212 Tiêm trong da Tiêm trong da             10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm
thuốc tiêm. 

13 03.2391.0215 Truyền tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch             17.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm
thuốc và dịch truyền. 

14 03.3827.0216 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm
[tổn thương nông]

          136.300 

15 15.0301.0216 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt,
cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm]

          136.300 

16 08.0008.2045 Ôn châm Ôn châm [kim dài]             58.300 

17 08.0010.0224 Chích lể Chích lể             53.400 

18 08.0008.0224 Ôn châm Ôn châm [kim ngắn]             53.400 

19 08.0027.0228 Chườm ngải Chườm ngải             25.900 

20 08.0009.0228 Cứu Cứu             25.900 

21 08.0005.2046 Điện châm Điện châm [kim dài]             59.700 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

22 08.0005.0230 Điện châm Điện châm [kim ngắn]             54.800 

23 08.0006.0271 Thủy châm Thủy châm             53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

24 03.0648.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng             53.200 

25 03.0651.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai
gáy

            53.200 

26 03.2382.0313 Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc           276.300 

27 03.2119.0505 Trích nhọt ống tai ngoài Trích nhọt ống tai ngoài           152.900 

28 03.3909.0505 Trích rạch áp xe nhỏ Trích rạch áp xe nhỏ           152.900 

29 15.0304.0505 Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ           152.900 

30 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Đỡ đẻ thường ngôi chỏm           550.700 

31 13.0166.0715 Soi cổ tử cung Soi cổ tử cung             47.600 

32 03.1706.0782 Lấy dị vật kết mạc Lấy dị vật kết mạc             50.000 

33 15.0222.0898 Khí dung mũi họng Khí dung mũi họng             19.200 
Chưa bao gồm thuốc khí

dung. 

34 15.0058.0899 Làm thuốc tai Làm thuốc tai             15.400  Chưa bao gồm thuốc. 

35 03.1955.1029 Nhổ răng sữa Nhổ răng sữa             32.600 

36 01.0281.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường
(một lần)

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường (một lần)

            11.200 

37 06.0073.1589
Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước
tiểu

Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước
tiểu

            31.400 

38 02.0085.1778 Điện tim thường Điện tim thường             27.900 

B

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y 
tế thanh toán mà không phải là dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

39 Đặt và tháo dụng cụ tử cung Đặt và tháo dụng cụ tử cung           176.700 
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